Trường Tiểu học&THCS Đông Thọ
THỜI KHÓA BIỂU - Năm học 2016 – 2017

(áp dụng từ 22/08/2016)
Sáng 
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	3
	T.dục-Doanh
	Toán
	Toán
	M.thuật-HHạnh
	Toán

	4
	Tiếng Việt
	TNXH
	Thủ công
	Toán
	Luyện đọc

	5
	Đạo đức
	Hát-Linh
	Rèn chữ viết
	Phụ đạo toán
	SH lớp


1A

	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	3
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán

	4
	T.dục-Doanh
	Hát-Linh
	Thủ công
	TNXH
	Luyện đọc

	5
	Đạo đức
	Rèn chữ viết
	Phụ đạo toán
	M.thuật-HHạnh
	SH lớp


1B

	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	3
	Tiếng Việt
	Hát-Linh
	Toán
	Toán
	Toán

	4
	Đạo đức
	Toán
	Thủ công
	M.thuật-HHạnh
	Luyện đọc

	5
	T.dục-Doanh
	TNXH
	Rèn chữ viết
	Phụ đạo toán
	SH lớp


1C

	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Chào cờ
	Kể chuyện
	Tập đọc
	LTVC
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	Chính tả
	Toán

	3
	Tập đọc
	T.dục-VHạnh
	TNXH
	Toán
	Thủ công

	4
	Toán
	Toán
	M.thuật-Trang
	T.dục-VHạnh
	Â. Nhạc- Linh

	5
	Đạo đức
	Luyện đọc-viết
	Tập viết
	Phụ đạo toán
	SH Lớp


2A

	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Chào cờ
	Kể chuyện
	Tập đọc
	LTVC
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	Chính tả
	Â. Nhạc- Linh

	3
	Tập đọc
	Toán
	TNXH
	T.dục-VHạnh
	Toán

	4
	Toán
	T.dục-VHạnh
	Tập viết
	Toán
	Thủ công

	5
	Đạo đức
	Phụ đạo toán
	M.thuật-Trang
	Luyện đọc-viết
	SH Lớp


2B
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Chào cờ
	Kể chuyện
	Tập đọc
	LTVC
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	T.dục-VHạnh
	Toán

	3
	Tập đọc
	Toán
	M.thuật-Trang
	Chính tả
	Â. Nhạc- Linh

	4
	Toán
	TNXH
	Tập viết
	Toán
	Thủ công

	5
	Đạo đức
	T.dục-VHạnh
	Phụ đạo toán
	Luyện đọc-viết
	SH Lớp


2C
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Chào cờ
	Tập đọc
	LTVC
	Chính tả
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Chính tả
	T.dục-Quang
	Toán
	Toán

	3
	Kể chuyện
	Toán
	Â. Nhạc- Linh
	TNXH
	TNXH

	4
	Toán
	M.thuật-HHạnh
	Toán
	Thủ công
	SH Lớp

	5
	Đạo đức
	Tập viết
	Luyện đọc-viết
	Phụ đạo toán
	T.dục-Quang


3A
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Chào cờ
	Tập đọc
	LTVC
	Chính tả
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Â. Nhạc- Linh
	Toán
	Toán

	3
	Kể chuyện
	Toán
	T.dục-Quang
	TNXH
	T.dục-Quang

	4
	Toán
	Tập viết
	Toán
	Thủ công
	TNXH

	5
	Đạo đức
	M.thuật-HHạnh
	Luyện đọc-viết
	Phụ đạo toán
	SH Lớp


3B


	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Chào cờ
	Kể chuyện
	Tập đọc
	LTVC
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	M.thuật-HHạnh
	Tập làm văn
	Khoa học
	Toán

	3
	Chính tả
	LTVC
	Toán
	Toán
	Khoa học

	4
	Toán
	Toán
	T.dục-Quang
	Địa lí-Đạt
	T.dục-Quang

	5
	Đạo đức-Thùy
	Lịch sử-Đạt
	Â. Nhạc- Linh
	Kĩ thuật
	SH Lớp


4A

	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Chào cờ
	Kể chuyện
	Tập đọc
	LTVC
	Tập làm văn

	2
	Tập đọc
	LTVC
	Tập làm văn
	Toán
	T.dục-Quang

	3
	Chính tả
	M.thuật-HHạnh
	Toán
	Khoa học
	Toán

	4
	Đạo đức-Thùy
	Lịch sử-Đạt
	Â. Nhạc- Linh
	Kĩ thuật
	Khoa học

	5
	Toán
	Toán
	T.dục-Quang
	Địa lí-Đạt
	SH Lớp


4B
Chiều
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tập đọc
	LTVC
	Tập làm văn

	2
	Chính tả
	LTVC
	Tập làm văn
	Toán
	M.thuật-Hạnh

	3
	Toán
	Toán
	Toán
	Khoa học
	Toán

	4
	Đạo đức
	Â. Nhạc- Linh
	T.dục-Doanh
	Kĩ thuật
	SH Lớp

	5
	Chào cờ
	Lịch sử-Đạt
	Khoa học
	Địa lí-Đạt
	T.dục-Doanh


5A

	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	1
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tập đọc
	LTVC
	Tập làm văn

	2
	Chính tả
	LTVC
	Tập làm văn
	Toán
	Toán

	3
	Toán
	Toán
	Toán
	Khoa học
	M.thuật-Hạnh

	4
	Đạo đức
	Lịch sử-Đạt
	Khoa học
	Địa lí-Đạt
	T.dục-Doanh

	5
	Chào cờ
	Â. Nhạc- Linh
	T.dục-Doanh
	Kĩ thuật
	SH Lớp


5B
                                   KT.HIỆU TRƯỞNG


                            P. HIỆU TRƯỞNG
                                                     Nguyễn Thị Mộng Thùy
